
 
 

 

 
 

 

 

Danh sách khách hàng nhận quyền lợi Trung thu 

   STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

1  An Giang   Ngô Thị Bích Lệ  

2  An Giang   Tô Thị Huyền Trâm  

3  An Giang   Lại Thị Thanh Trúc  

4  An Giang   Nguyễn Tấn An  

5  An Giang   Phạm Thị Diệu Linh  

6  Bắc Giang   Trần Thị Liên Hƣơng  

7  Bắc Giang   LÊ THỊ HƢƠNG THÚY  

8  Bắc Giang   Nguyễn Thị Hoan  

9  Bạc Liêu   Lê Đình Vinh  

10  Bạc Liêu   Trần Thị Vệ  

11  Bạc Liêu   QUÁCH VĂN HƢNG  

12  Bắc Ninh   Phạm Thị Chung  

13  Bắc Ninh   Trƣơng Văn Phúc  

14  Bắc Ninh   TRẦN THỊ HẢO  

15  Bến Tre   LÊ THANH HUYỀN  

16  Bình Định   Võ Văn Nhân  

17  Bình Định   BÙI THỊ OANH  

18  Bình Định   NGUYỄN THỊ TỐ NGA  

19  Bình Định   HOÀNG THỊ TIÊN  

20  Bình Định   LÊ NHƢ Ý  

21  Bình Dƣơng   Nguyễn Thị Ngọc Sƣơng  

22  Bình Dƣơng   Nguyễn Thị Thƣơng  

23  Bình Dƣơng   Lai Tuấn Lộc  

24  Bình Dƣơng   CTY TNHH TM HỒ BỬU  

25  Bình Dƣơng   Võ Thị Thuý Hằng  

26  Bình Phƣớc   TRần Thị Thùy Dƣơng  

27  Bình Thuận   Nguyễn Văn Thành  

28  Bình Thuận   NGUYỄN LÊ NGỌC TRÂM  

29  Cà Mau   Lê Văn Thƣơng  

30  Cà Mau   NGUYỄN HỒNG NGUYỆN  

31  Cần Thơ   Phạm Ngọc Gác  

32  Cần Thơ   NGUYỄN HỒNG NHUNG  

33  Cần Thơ   Phạm Ƣớc Đạt  

34  Cần Thơ   Nguyễn Thị Thuận  

35  Cần Thơ   NGUYỄN NHẬT HIẾU  

36  Cao Bằng   Phan Thị Phƣợng  

37  Cao Bằng   Lƣu Nhật Tam  

38  Cao Bằng   Tô Quốc Tuyển  

39  Cao Bằng   HOÀNG VĂN CHIỂU  

40  Đắc Lắc   Dƣơng Thị Thanh Huyền  

41  Đắc Lắc   Lê Thị Mộng Tuyền  



 
 

 

 
 

 

 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

42  Điện Biên   Bùi Thị Hà  

43  Điện Biên   Nguyễn Thị Nguyệt  

44  Điện Biên   Đinh Thị Minh Yến  

45  Điện Biên   Trần Quyết Thắng  

46  Điện Biên   DƢ THỊ THUỶ  

47  Điện Biên   Lƣu Hồng Oanh  

48  Điện Biên   Nguyễn Thị Minh Vân  

49  Điện Biên   Nguyễn Thị Lý  

50  Điện Biên   Nguyễn Thị Thêm  

51  Điện Biên   Phạm Thị Hoà  

52  Điện Biên   Nguyễn Văn Hoà  

53  Điện Biên   PHẠM THỊ THÚY LAN  

54  Điện Biên   Vũ Lệ Thu  

55  Điện Biên   Nguyễn Thị Nhài  

56  Điện Biên   Đào Mạnh Tiến  

57  Đồng Nai   Nguyễn Thị Hồng Phƣợng  

58  Đồng Nai   Nguyễn Tuấn Ngọc  

59  Đồng Nai   Đỗ Thanh Minh  

60  Đồng Nai   Ngô Thị Phƣơng Thảo  

61  Đồng Nai   Võ Thị Hằng Nga  

62  Đồng Nai   Hồ Bá Quyền  

63  Đồng Nai   Hoàng Thị Bình  

64  Đồng Nai   Nguyễn Trí Dũng  

65  Đồng Nai   Hoàng Thị Hƣờng  

66  Đồng Nai   Nguyễn Văn Thanh Phƣơng  

67  Đồng Tháp   Nguyễn Thị Thu Tâm  

68  Đồng Tháp   Võ Mai Trinh  

69  Đồng Tháp   Lê Hồng Đức  

70  Đồng Tháp   Trần Kim Ngôn  

71  Hà Nội   Nguyễn Thế Cƣơng  

72  Hà Nội   Trƣơng Anh Dũng  

73  Hà Nội   Cao Thị Thu Hà  

74  Hà Nội   Đỗ Thị Minh Thúy  

75  Hà Tĩnh   Nguyễn Đôn Hà  

76  Hà Tĩnh   NGUYỄN THỊ TUYẾT  

77  Hà Tĩnh   TRẦN XUÂN ANH  

78  Hà Tĩnh   Nguyễn Thị Dung  

79  Hà Tĩnh   NGUYỄN ĐÌNH DÂNG  

80  Hà Tĩnh   NGUYỄN ĐÌNH NGHĨA  

81  Hà Tĩnh   Nguyễn Thị Nga  

82  Hà Tĩnh   HOÀNG THỊ LỆ HUYỀN  

83  Hải Dƣơng   Lê Thị Ngọc Thủy  

84  Hải Dƣơng   Vũ Thị Sợi  



 
 

 

 
 

 

 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

85  Hải Dƣơng   BÙI THỊ KIM DUNG  

86  Hải Dƣơng   LÊ QUỐC TUẤN  

87  Hải Dƣơng   NGUYỄN XUÂN TRIỂN  

88  Hải Dƣơng   VŨ THỊ NGỌC YẾN  

89  Hải Dƣơng   Nguyễn Trọng Dinh  

90  Hải Dƣơng   Đỗ Bá Dƣơng  

91  Hải Dƣơng   Phạm Văn Bình  

92  Hải Dƣơng   PHẠM THỊ LOAN  

93  Hải Dƣơng   Lƣơng Việt Lan ( Hùng )  

94  Hải Dƣơng   Lƣơng Việt Nga  

95  Hải Phòng   Nguyễn Thị Đông  

96  Hậu Giang   TRIỆU THỊ THU HẰNG  

97  Hậu Giang   TRẦN VĂN HÙNG  

98  Hậu Giang   TRẦN VĂN SƠN  

99  Hoà Bình   Nguyễn Thị Tâm  

100  Hoà Bình   Nguyễn Viết Chính  

101  Hoà Bình   TRẦN VĂN AN  

102  Hoà Bình   Bùi Thế Hùng  

103  Hoà Bình   Đoàn Thị Huyền  

104  Hoà Bình   TRẦN THỊ THANH  

105  Hoà Bình   Bùi Thị Thƣ  

106  Hoà Bình   Nguyễn Thị Bắc  

107  Hƣng Yên   Chu Lệ Quyên  

108  Hƣng Yên   Đặng Quốc Toàn  

109  Hƣng Yên   Trần Thị Thúy Lƣợng  

110  Kiên Giang   NGUYỄN THỊ NGỌC ĐÀO  

111  Kiên Giang   NGUYỄN THỊ TƢỜNG OANH  

112  Kiên Giang   TRẦN MINH NHẠN  

113  Kiên Giang   Nguyễn Đức Hoàng  

114  Kiên Giang   Nguyễn Thị Kim Loan  

115  Kiên Giang   Võ Thị tƣờng Vi  

116  Kiên Giang   CTY CP CƠ KHÍ KIÊN GIANG  

117  Kiên Giang   Ngô Thành Giang  

118  Kon Tum   VŨ THỊ NHẠN  

119  Lai Châu   Nguyễn Anh Văn  

120  Lai Châu   Vũ Thị kim Oanh  

121  Lâm Đồng   BÙI NGỌC LAN  

122  Lâm Đồng   Lê Công Bảo  

123  Lạng Sơn   Phạm Vũ Quỳnh Anh  

124  Lạng Sơn   Nguyễn Tiến Hải  

125  Lạng Sơn   NGÔ THỊ TỐ NGA  

126  Lạng Sơn   CHU VŨ THỰC  

127  Lạng Sơn   HÀ MẠNH CƢỜNG  



 
 

 

 
 

 

 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

128  Lạng Sơn   NGUYỄN THỊ THÚY  

129  Lạng Sơn   VI BÍCH HƢƠNG  

130  Lạng Sơn   VŨ KIM HUỆ  

131  Lạng Sơn   CAO THU HIỀN  

132  Lạng Sơn   NGUYỄN THỊ LINH  

133  Lạng Sơn   Nguyễn Thị Tuyết  

134  Lạng Sơn   Đỗ Thị Nguyệt  

135  Lạng Sơn   Hà Văn Quyền  

136  Lào Cai   VŨ THỊ NGOAN  

137  Long An   Phạm Văn Hoan  

138  Long An   Lê Thị Khánh An  

139  Long An   Trần Văn Thắm  

140  Long An   Nguyễn Văn Dũng  

141  Long An   Dƣơng Quốc An  

142  Long An   Võ Thị Thu  

143  Long An   Phạm Quy Hồng Đăng  

144  Long An   Lê Trọng Nghĩa  

145  Long An   Lê Thị Hồng Phƣợng  

146  Long An   Phạm Minh Hiếu  

147  Long An   Trần Thị Ngọc Trâm  

148  Long An   Phạm Thị Tơ  

149  Long An   Võ Quỳnh Lâm  

150  Long An   Trần Hoàng Tâm  

151  Long An   Nguyễn Hiếu Nghĩa  

152  Long An   Đoàn Kim Hiệp  

153  Long An   Thái Thị Thu Trang  

154  Long An   Đỗ Tấn Thảnh  

155  Long An   Lƣu Thái Dũng  

156  Long An   Cao Thị Thanh Hạc  

157  Long An   Dƣơng Tuấn Anh  

158  Long An   Phan Vi Kha  

159  Long An   Đặng Thị Dung  

160  Long An   Lê Võ Hoàng Anh  

161  Long An   Nguyễn Thị Thẩm  

162  Long An   Trần Công Thành  

163  Long An   Võ Trung Sơn  

164  Long An   Phạm Thanh Hoàng  

165  Long An   Nguyễn Trần Dƣơng Hồ Vũ  

166  Long An   Nguyễn Quách Đăng Khoa  

167  Long An   Lê Anh Tuấn  

168  Long An   Trần Đức Huy  

169  Long An   Lê Khôi Nguyên  

170  Long An   Phạm Bá Minh  



 
 

 

 
 

 

 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

171  Long An   Lê Thị Niêng  

172  Long An   Trần Thị Thành  

173  Long An   Trần Thị Bửu Luật  

174  Long An   Hứa Thế Hùng  

175  Long An   Nguyễn Thị Thuý Vân  

176  Long An   Trần Thị Nga  

177  Long An   Nguyễn Công Hải  

178  Long An   Ngô Thị Thùy Dƣơng  

179  Long An   Phạm Anh Tuấn  

180  Long An   Huỳnh Nguyễn Hiếu Dân  

181  Long An   Trƣơng Thị Hồng Duy  

182  Long An   Nguyễn Thị Thu Trúc  

183  Long An   Phạm Thị Mỹ Trinh  

184  Long An   Võ Bảo Duy  

185  Long An   Nguyễn Hoàng Liêm  

186  Long An   Phạm Thị Thanh Phƣơng  

187  Long An   Đỗ Thị Hồng Liên  

188  Long An   Lê Văn Non  

189  Long An   Huỳnh Anh Duy  

190  Long An   Nguyễn Hoàng Nam  

191  Long An   Ngô Tấn Tài  

192  Long An   Nguyễn Thị Vân Anh  

193  Long An   Phạm Bá Chinh  

194  Long An   Nguyễn Văn Đông  

195  Long An   Nguyễn Thành Trung  

196  Long An   Nguyễn Văn Thanh  

197  Long An   Nguyễn Thị Mỹ Dung  

198  Long An   Nguyễn Đức Tân  

199  Long An   Phan Hoài Lê Xuân Ngân  

200  Long An   Nguyễn Thị Hoàng Trang  

201  Long An   Phan Thị Mỹ Dung  

202  Long An   Trần Thanh Duy  

203  Long An   Lê Dƣơng Hà  

204  Long An   Nguyễn Hoàng Khánh Ngân  

205  Long An   Trần Thị Hảo  

206  Long An   Nguyễn Chí Cƣờng  

207  Long An   Phan Thị Xuân Lan  

208  Long An   Trần Đặng Phƣơng Linh  

209  Long An   Trần Văn Du  

210  Long An   Trần Thị Bạch Huệ  

211  Long An   Lê Thị Quyên  

212  Long An   Nguyễn Đặng Hoàng Lân  

213  Nam Định   Nguyễn Thị Thanh  



 
 

 

 
 

 

 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

214  Nam Định   Nguyễn Mạnh Cƣờng  

215  Nghệ An   Nguyễn Hữu Thiện  

216  Nghệ An   Mai Thị Hải Hằng  

217  Nghệ An   Trần Thị Lan  

218  Nghệ An   DƢƠNG QUANG VŨ  

219  Nghệ An   Võ Thị Vinh  

220  Nghệ An   Nguyễn Thị Dục  

221  Ninh Thuận   NGUYỄN THỤY THÚY VÂN  

222  Phú Thọ   Trần Thị thu Hằng  

223  Phú Thọ   Nguyễn Thị Thu Trang  

224  Phú Thọ   Nguyễn Thị hải Miên  

225  Phú Thọ   Trần Thị Diệu Huyền  

226  Phú Thọ   Lƣơng Khánh Toàn  

227  Phú Thọ   Lê Quang Huy  

228  Phú Thọ   Vũ Thị Hà  

229  Phú Thọ   HÁN THỊ HIỀN LƢƠNG  

230  Phú Yên   TRẦN THỊ THU THỦY  

231  Phú Yên   NGUYỄN TRẦN BẢO KHUYÊN  

232  Quảng Bình   Nguyễn Thị Hằng  

233  Quảng Ninh   Hiến Thị Thu  

234  Quảng Ninh   Đào Biên Thùy  

235  Quảng Ninh   Lê Thị Minh  

236  Quảng Ninh   Bùi Thị Nguyệt  

237  Quảng Ninh   VŨ THỊ NGUYỆT  

238  Quảng Ninh   Phạm Thị Thanh Hoa  

239  Quảng Ninh   Triệu Thu Hòa  

240  Quảng Ninh   Hoàng Thị Bích  

241  Quảng Ninh   Lê Thị Thủy  

242  Quảng Ninh   Nguyễn Thị Hảo  

243  Quảng Ninh   Nguyễn Thị Hƣơng  

244  Quảng Ninh   Trần Thị Nga  

245  Quảng Ninh   Hoàng Yến  

246  Quảng Ninh   PHẠM VĂN NINH  

247  Quảng Ninh   PHAM THI THAO  

248  Quảng Ninh   Đinh Văn Kiền  

249  Quảng Ninh   NGUYỄN THỊ LAN  

250  Quảng Ninh   Đỗ Thị Quyên  

251  Quảng Trị   Nguyễn Lan Phƣơng  

252  Quảng Trị   Hồ Văn Thuần  

253  Quảng Trị   NGUYỄN ĐẠO  

254  Sóc Trăng   Phạm Thị Thu Ba  

255  Sóc Trăng   Tào Thị Mỹ Phƣơng  

256  Sóc Trăng   Trần Xuân Cẩm  



 
 

 

 
 

 

 

STT Tỉnh/Thành phố Tên khách hàng 

257  Sóc Trăng   Võ Văn Sáu  

258  Sóc Trăng   Nguyễn Thị Thanh Nhanh  

259  Sóc Trăng   Tô Việt Hoà  

260  Sóc Trăng   Phạm Văn Chính  

261  Sóc Trăng   PHẠM THỊ ĐÈO  

262  Sóc Trăng   PHẠM VĂN CÔNG  

263  Sóc Trăng   Nguyễn Thị Nhi  

264  Sơn La   BÙI XUÂN CHIÊM  

265  Tây Ninh   Võ Thị Tuyết Nhung  

266  Tây Ninh   LÊ CHÍ HIẾU  

267  Tây Ninh   TRẦN THỊ TỐ QUYÊN  

268  Tây Ninh   LÊ HUY THÀNH  

269  Tây Ninh   Lâm Văn Đời  

270  Thái Nguyên   Nguyễn Thanh Hà  

271  Thái Nguyên   Dƣơng Văn Tâm  

272  Thái Nguyên   Ngô Trần Đức  

273  Thái Nguyên   Phạm Đức Dũng  

274  Thái Nguyên   Hà Lƣơng Linh  

275  Thái Nguyên   Nguyễn Xuân Tùng  

276  Thái Nguyên   Nguyễn Thanh Tạo  

277  Thái Nguyên   Hoàng Trọng Tấn  

278  Thái Nguyên   Hoàng Hải Điệp  

279  Thái Nguyên   Nguyễn Văn Phú  

280  Thái Nguyên   Ngô Thành Đoàn  

281  Thái Nguyên   Nguyễn Hải Nam  

282  Thanh Hoá   Nguyễn Nam Long  

283  Thanh Hoá   BÙI THỊ PHƢƠNG  

284  Thừa Thiên - Huế   Phạm Hoàng Lan Anh  

285  Thừa Thiên - Huế   NGUYỄN THỊ QUÊ  

286  Tiền Giang   Nguyễn Tấn Trọn  

287  Tiền Giang   Nguyễn Thị Đăng Nhung  

288  TP Hồ Chí Minh   Trần Thị Thảo  

289  TP Hồ Chí Minh   Nguyễn Thị Trinh  

290  Tuyên Quang   Vũ Hồng Trang  

291  Tuyên Quang   Vi Xuân Nghĩa  

292  Tuyên Quang   PHẠM THỊ HÀ  

293  Vĩnh Long   Lê Trung Hiền  

294  Vĩnh Long   Trần Thị Minh Phƣợng  

295  Vĩnh Phúc   NGUYỄN THỊ DIỆP HÀ  

296  Vũng Tàu   Lê Thị Hiền  

297  Yên Bái   Nguyễn Thành Quy  

 


